NGHI PINH s 196-CP ngay 31-12-1994 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va h1r0’ng dén thi hanh mét s6 Piéu
cia By Luat Lao dong vé Théa wéc lao dong tap thé

CHINH PHU

Can cir Ludt T6 chike Chinh phii ngay 30 thang 9 nam 1992;
Can cit Bo Luat Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994;
Theo dé nghi cua B¢ truong Bo Lao dong - Thuwong binh va Xa hoi,

NGHI PINH:

' ~ CHUONGI q
POI TUONG Vi PHAM VI AP DUNG THOA UGC LAO PONG TAP THE

bieu 1.-

1- Boi tuong va pham vi dp dung thoa udc lao dong tap thé theo Diéu 2, 3, 4 va 44
cua B Luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

- Cac doanh nghi¢p Nha nudc;

- Cac doanh nghiép thude céc thanh phﬁn kinh té khac, céc t6 chirc, ca nhan c6 thué
muon su dung tir 10 lao dong tré 1én;

- Cac doanh nghi¢p co vbn dau tu nudc ngodi; cac doanh nghiép thudc khu ché
xuat, khu cong nghiép;

- Céc co quan, t6 chirc nudc ngoai hodc td chirc qudc té tai Viet Nam 6 thué muon
tir 10 lao dong 1a nguoi Viét Nam trd 1én, trir truong hop didu ude qubc té ma Cong
hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6 quy dinh khéc;

Céac td chire sy nghiép, dich vu c6 hach toan doc lap cua cac don vi hanh chinh, su
nghiép dugc ap dung mot s6 diém quy dinh tai Diéu 2 ctia Nghi dinh nay dé thuong
luong va ky két thoa ude lao dong tap thé.

2. Béi twong va pham vi khong ap dung thoa uéc lao dong tap thé:

- Cong chuc, vién chic lam viée trong cac co quan hanh chinh, sy nghiép Nha
nudc;

- Nhitng nguoi lam viéc trong cac doan thé nhan dan, cac t6 chirc chinh tri, x3 hoi;

- Nhiing nguoi lam viéc trong cadc doanh nghiép dac thu cua Luc luong Quan doi
nhan dan, Céng an nhan dan; si quan, ha si quan, chién si trong luc lugng Quan doi
nhan dan, Cong an nhan dan.
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CHUONG I o
NOI DUNG THOA UGC LAO PONG TAP THE

Diéu 2.-

1. Noi dung chu yéu cua thoa udc lao dong tap thé theo Khoan 2 Diéu 46 cua Bo
Luat Lao dong bao gdbm:

a) Viéc lam va bao dam viéc lam: cac bién phap bao dam viéc lam; loai hop déng
d6i voi timg loai lao dong, hodc loai cong vige; cac tru’orng hop cham dut hop dong
lao dong; cac ché do tro cap thoi viéc, tro cap mat viéc 1am, trg cdp tam ngung
viéc; néng cao tay nghé, ddo tao lai khi thay d6i k¥ thuat hay to chirc san xuat; cac
nguyén tic va thoi gian tam thoi chuyén ngudi lao dong lam viéc khac.

b) Thoi gio lam viéc, thoi gio nghi ngoi: cac quy dinh vé d6 dai thoi gio 1am viée
trong ngay, trong tuan; bd tri ca kip; thoi gio nghi giai lao phu hop vdi tung loai
nghé, cong viéc; ngay nghi hang tuan, ngay nghi 18; ché do nghi hang nam ké ca
thoi gian di duong; nghi vé viée riéng; nguyén tic va cc trudng hop huy dong 1lam
thém gio.

¢) Tién luong, phu cip luong, tién thuong: tién lwong tbi thiéu hodc luong trung
binh (lwong thang, lvong ngay hodc luong gio); thang bang luong ap dung trong
doanh nghlep, bién phap bao dam tién luong thue té, phuong thirc diéu chinh tién
lwong khi gi4 ca thi trudng bién dong; nguyén tac tra luong (lvong thoi gian, luong
san pham hoic luong khoan); nguyén taic xdy dung va diéu chinh don gia tién
lwong; nguyén tic va diéu kién nang bac luong; cac loai phu cap lwong; thoi gian
tra lwong hang thang; thanh toan tién nghi hang nam, tién tau xe; tién lwong tra cho
gid 1am thém; tién thuong (thuong dot xuit, thuong thang, thuong cu6i nam,
thudng chat lugng, thudng tir loi nhudn) va cac nguyén tic chi thudng (co thé kém
theo quy ché).

d) Pinh muc lao dong: cic nguyén tic, phuwong phap xay dung dinh murc, ap dung
thir, ban hanh, thay doi dinh mirc; loai dinh mirc ap dung cho cac loai lao dong; cac
dinh murc trung binh, tién tién duoc ap dung trong doanh nghiép; bién phap dbi véi
nhing truong hop khong hoan thanh dinh mirc; nguyén tac khoan téng hop ca lao
dong va vat tu (néu co).

d) An toan lao dong, v¢ sinh lao dong: cac bién phap bao dam an toan lao dong, vé
sinh lao dong; ti€u chuan va viéc cung cap phuong tién phong ho lao dong; ché 4o
bdi dudng bang hién vat; cac bién phap cai thién diéu kién lam viéc; boi thuong tai
nan lao dong, bénh nghé nghiép (c6 thé kém theo quy ché).
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e) Bao hiém x4 hoi: cac quy dinh vé trach nhiém, quyén loi ciia ngudi str dung lao
dong va nguoi lao dong trong viéc dong gop, thu ndp, chi tra ché do bao hiém xa
hoi.

2. Ngoai nhitng ndi dung noi trén, cac bén co thé thoa thuin thém nhitng nodi dung
khac nhu: thé thirc giai quyét tranh chip lao dong; an giira ca; phic loi tap thé; tro
cap viéc hiéu, hy...

9 CHUONG 111 7
THU TUC THUONG LUONG, KY KET, PANG KY THOA UGC LAO BONG
TAP THE

Piéu 3.- Viéc thuong luong, ky két thoa udc lao dong tap thé theo Piéu 45 va
Khoan 1 Diéu 46 ctua Bo Luat Lao dong duogc tién hanh theo thu tuc sau:

1. Bén dé xuét yéu cau thuong luong dé ky két thoa udc tap thé phai thong bao
bang van ban cac ndi dung thuong luong cho bén kia.

Noi dung thuong luong ctia bén tap thé lao dong do Ban Chéap hanh Cong doan co
s& hoic t6 chire Cong doan 1am thoi dua ra.

2. Bén nhéan dugc yéu cau phai chap nhan viéc thuong luong va chu dong gip bén
dé xut yéu cau dé thoa thuan vé thoi gian, dia diém va sb luong dai dién tham gia
thuong luong.

3. Nguoi st dung lao dong chiu trach nhiém t6 chirc dé hai bén tién hanh thuong
lugng.

Két qua thuong lugng 14 cin ctr dé xay dung thoa uéc lao dong tap thé cua doanh
nghiép, don vi.

4. Cong doan co sd hoic to chitc Cong doan 1am thoi to chie 1y y kién tap thé lao
dong vé ndi dung cua thoa udc lao dong tap thé.

Néu ¢6 trén 50% sd lao dong trong tap thé lao dong tan thanh thi hai bén tién hanh
ky két thoa udc lao dong tap thé.

5. Thoa udc lao dong tap thé phai lap theo mau théng nhat.

Piéu 4.- Viéc to chire 1y y kién tap thé lao dong vé ndi dung thoa udc lao dong tap
thé duoc tién hanh bang cach lay chir ky hodc biéu quyét

Két qua lay y kién phai 1ap thanh bién ban ghi rd tong s6 nguoi duoc lay v kién, s6
nguoi tan thanh, sd ngudi khong tan thanh, nhiing diéu khoan khoéng tan thanh va
ty 1¢ khong tan thanh. Bién ban phai c6 chit ky dai dién ciia Ban Chap hanh Cong
doan co s6.

Khi dang ky thoa udc lao dong tap thé v6i co quan lao dong phai kém theo bién

ban lay ¥ kién tap thé lao dong.
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Piéu 5.- Viéc dang ky thoa udc lao dong tap thé theo Diéu 47, Khoan 3 Diéu 48
cua B Luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay ky két thoa udc lao dong tap thé, ngudi st
dung lao dong phai giri ban thoa wéc lao dong tap thé dén S¢ Lao dong - Thuong
binh va Xa hdi tinh, thanh phé) truc thudc Trung wong noi c6 tru sé chinh cua
doanh nghiép hoic t6 chuc dé dang ky.

2. Doanh nghiép truc thudc khu ché xuat, khu céng nghiép phai giri ban thoa udc
lao dong tap thé dén Ban Quan 1y khu ché xuét, khu cong nghiép dé dang ky tai S
Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh, thanh ph truc thudc Trung wong noi cd
tru s¢ chinh ctia Ban Quan ly do.

3. Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan duogc ban thoa udc lao dong tap thé, So
Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh, thanh phd tryc thudc Trung uong xem xét
va thong bao bang van ban vé vé viéc dang ky cho hai bén biét. Néu trong thoa udc
lao dong tap thé c6 nhirng diéu khoan trai phap luat thi chi rd va hudng dan cho hai
bén sira ddi dé dang ky lai.

Piéu 6.- Truong hop sap nhap doanh nghiép theo Khoan 1 Piéu 52 ctua Bo Luat
Lao dong thi thoa udc lao dong tap thé di ky két duoc giai quyét nhu sau:

1. Néu sau khi sap nhap, cac doanh nghiép thanh vién khong c6 thay d6i vé chirc
nang, quyén han va t6 chirc bd may thi cac thoa udc lao dong tap thé da ky chua hét
han van con hiéu lyc thi hanh cho dén khi hét han hodc tdi khi ky két thoa wdc lao
dong tap thé moi.

2. Néu sau khi sap nhap, cic doanh nghiép thanh vién cé thay ddi vé chirc ning,
quyén han va t6 chtic bo may thi cac thoa wéc lao dong tap thé da ky khong con
hiéu luc thi hanh, cic bén phai tién hanh thuong luong dé ky két thoa udc lao dong
tap thé mai trong thoi han 6 thang, ké tir ngdy sap nhap.

~ CHUONG IV
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 7.- Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay 1 thang 1 ndm 1995 va bai bo
nhitng quy dinh trudc day vé thoa udc lao dong tap thé.

Céc thoa udc lao dong tap thé da ky va dang thuc hién néu c6 diéu khoan trai véi
B6 Luat Lao dong va Nghi dinh nay thi phai stra déi, trong thoi han 6 thang, ké tur
ngay Nghi dinh niy c6 hiéu lyc thi hanh. Nhiing diéu khoan can phai stra d6i hoic
bd sung phai dugc thuong luong, ky két va dang ky lai theo tha tuc quy dinh tai Bo
Luat Lao dong va Nghi dinh nay.
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Piéu 8.- Bo Lao dong - Thuong binh va Xa h(f)i,ph(‘)i hop voi Tong Lién doan Lao
dong Viét Nam to chirc lam thi diém viéc ky ket thoa udc lao dong tap thé nganh
va trinh Chinh pht quy dinh vé thoa udc lao dong tap thé nganh.

Piéu 9.- Bo truong, Thu trudng co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phu, Chu
tich Uy ban Nhan dan tinh, thanh pho tryc thudc Trung wong chiu trach nhiém thi
hanh Nghi dinh nay.





NGHỊ ĐỊNH số 196-CP ngày 31-12-1994  của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể

CHÍNH PHỦ


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I


ĐỐI TƯỢNG Và PHẠM VI ÁP DỤNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


 


Điều 1.-

1- Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể theo Điều 2, 3, 4 và 44 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


- Các doanh nghiệp Nhà nước;


- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng từ 10 lao động trở lên;


- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp;


- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thuê mướn từ 10 lao động là người Việt Nam trở lên, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;


Các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ có hạch toán độc lập của các đơn vị hành chính, sự nghiệp được áp dụng một số điểm quy định tại Điều 2 của Nghị định này để thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể.


2. Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể:


- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước;


- Những người làm việc trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội;


- Những người làm việc trong các doanh nghiệp đặc thù của Lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.


 


CHƯƠNG II


NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


 


Điều 2.-

1. Nội dung chủ yếu của thoả ước lao động tập thể theo Khoản 2 Điều 46 của Bộ Luật Lao động bao gồm:


a) Việc làm và bảo đảm việc làm: các biện pháp bảo đảm việc làm; loại hợp đồng đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tạm ngừng việc; nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất; các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.


b) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; bố trí ca kíp; thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc; ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ; chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường; nghỉ về việc riêng; nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.


c) Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng: tiền lương tối thiểu hoặc lương trung bình (lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ); thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp; biện pháp bảo đảm tiền lương thực tế, phương thức điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động; nguyên tắc trả lương (lương thời gian, lương sản phẩm hoặc lương khoán); nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương; nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương; các loại phụ cấp lương; thời gian trả lương hàng tháng; thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe; tiền lương trả cho giờ làm thêm; tiền thưởng (thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng cuối năm, thưởng chất lượng, thưởng từ lợi nhuận) và các nguyên tắc chi thưởng (có thể kèm theo quy chế).


d) Định mức lao động: các nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức, áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức; loại định mức áp dụng cho các loại lao động; các định mức trung bình, tiên tiến được áp dụng trong doanh nghiệp; biện pháp đối với những trường hợp không hoàn thành định mức; nguyên tắc khoán tổng hợp cả lao động và vật tư (nếu có).


đ) An toàn lao động, vệ sinh lao động: các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có thể kèm theo quy chế).


e) Bảo hiểm xã hội: các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội.


2. Ngoài những nội dung nói trên, các bên có thể thoả thuận thêm những nội dung khác như: thể thức giải quyết tranh chấp lao động; ăn giữa ca; phúc lợi tập thể; trợ cấp việc hiếu, hỷ...


 


CHƯƠNG III


THỦ TỤC THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT, ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ


 


Điều 3.- Việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể theo Điều 45 và Khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật Lao động được tiến hành theo thủ tục sau:


1. Bên đề xuất yêu cầu thương lượng để ký kết thoả ước tập thể phải thông báo bằng văn bản các nội dung thương lượng cho bên kia.


Nội dung thương lượng của bên tập thể lao động do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức Công đoàn lâm thời đưa ra.


2. Bên nhận được yêu cầu phải chấp nhận việc thương lượng và chủ động gặp bên đề xuất yêu cầu để thoả thuận về thời gian, địa điểm và số lượng đại diện tham gia thương lượng.


3. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức để hai bên tiến hành thương lượng.


Kết quả thương lượng là căn cứ để xây dựng thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp, đơn vị.


4. Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức Công đoàn lâm thời tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung của thoả ước lao động tập thể.


Nếu có trên 50% số lao động trong tập thể lao động tán thành thì hai bên tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể.


5. Thoả ước lao động tập thể phải lập theo mẫu thống nhất.


 


Điều 4.- Việc tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thoả ước lao động tập thể được tiến hành bằng cách lấy chữ ký hoặc biểu quyết.


Kết quả lấy ý kiến phải lập thành biên bản ghi rõ tổng số người được lấy ý kiến, số người tán thành, số người không tán thành, những điều khoản không tán thành và tỷ lệ không tán thành. Biên bản phải có chữ ký đại diện của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.


Khi đăng ký thoả ước lao động tập thể với cơ quan lao động phải kèm theo biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.


 


Điều 5.- Việc đăng ký thoả ước lao động tập thể theo Điều 47, Khoản 3 Điều 48 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết thoả ước lao động tập thể, người sử dụng lao động phải gửi bản thoả ước lao động tập thể đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức để đăng ký.


2. Doanh nghiệp trực thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp phải gửi bản thoả ước lao động tập thể đến Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp để đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó.


3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản thoả ước lao động tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và thông báo bằng văn bản về về việc đăng ký cho hai bên biết. Nếu trong thoả ước lao động tập thể có những điều khoản trái pháp luật thì chỉ rõ và hướng dẫn cho hai bên sửa đổi để đăng ký lại.


 


Điều 6.- Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp theo Khoản 1 Điều 52 của Bộ Luật Lao động thì thoả ước lao động tập thể đã ký kết được giải quyết như sau:


1. Nếu sau khi sáp nhập, các doanh nghiệp thành viên không có thay đổi về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy thì các thoả ước lao động tập thể đã ký chưa hết hạn vẫn còn hiệu lực thi hành cho đến khi hết hạn hoặc tới khi ký kết thoả ước lao động tập thể mới.


2. Nếu sau khi sáp nhập, các doanh nghiệp thành viên có thay đổi về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy thì các thoả ước lao động tập thể đã ký không còn hiệu lực thi hành, các bên phải tiến hành thương lượng để ký kết thoả ước lao động tập thể mới trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày sáp nhập.


 


CHƯƠNG IV


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 


Điều 7.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 và bãi bỏ những quy định trước đây về thoả ước lao động tập thể.


Các thoả ước lao động tập thể đã ký và đang thực hiện nếu có điều khoản trái với Bộ Luật Lao động và Nghị định này thì phải sửa đổi, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Những điều khoản cần phải sửa đổi hoặc bổ sung phải được thương lượng, ký kết và đăng ký lại theo thủ tục quy định tại Bộ Luật Lao động và Nghị định này.


 


Điều 8.- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức làm thí điểm việc ký kết thoả ước lao động tập thể ngành và trình Chính phủ quy định về thoả ước lao động tập thể ngành.


 


Điều 9.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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